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1 BKCB5975 Nguyễn Minh An 30/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303017751 102-C6

2 BKCB5976 Trần Việt An 18/09/2005 Đà Nẵng Nữ 049305002483 102-C6

3 BKCB5977 Nguyễn Quỳnh Anh 02/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302011338 102-C6

4 BKCB5978 Nguyễn Thị Minh Anh 01/03/1998 Đồng Nai Nữ 075198001169 102-C6

5 BKCB5979 Phạm Duy Anh 18/10/1988 Long An Nam 080088002550 102-C6

6 BKCB5980 Vũ Ngọc Anh 20/06/1990 Đắk Lắk Nam 066090012877 102-C6

7 BKCB5981 Trương Hồng Ánh 02/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 087303000105 102-C6

8 BKCB5982 Phan Hoài Bão 01/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079204044925 102-C6

9 BKCB5983 Nguyễn Thị Kim Chi 20/08/1998 Đồng Nai Nữ 075198008217 102-C6

10 BKCB5984 Tống Khánh Chi 18/05/2002 Quảng Ngãi Nữ 051302006388 102-C6

11 BKCB5985 Hoàng Minh Chiến 26/12/2001 Kiên Giang Nam 091201011948 102-C6

12 BKCB5986 Huỳnh Phạm Việt Chương 03/03/1977 Đồng Nai Nam 075077019612 102-C6

13 BKCB5987 Nguyễn Kiên Cường 08/09/2004 Cà Mau Nam 096204008634 102-C6

14 BKCB5988 Huỳnh Trần Thanh Đạm 12/06/2005 Đắk Lắk Nữ 054305009824 102-C6

15 BKCB5989 Nguyễn Hoàng Danh 19/07/2000 Nghệ An Nam 040200020723 102-C6

16 BKCB5990 Nguyễn Lê Khắc Đạt 08/02/2004 Đồng Nai Nam 075204011524 102-C6

17 BKCB5991 Nguyễn Văn Đức 16/06/1997 Hà Nội Nam 001097015880 102-C6

18 BKCB5992 Nguyễn Đức Dũng 29/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077206011033 102-C6

19 BKCB5993 Nguyễn Hoàng Dũng 26/10/1988 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079088000311 102-C6

20 BKCB5994 Nguyễn Tuấn Dũng 10/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079202032116 102-C6

21 BKCB5995 Nguyễn Thái Dương 08/10/2004 Tây Ninh Nam 080204007671 102-C6

22 BKCB5996 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 05/03/2000 Đắk Lắk Nữ 066300007620 102-C6

23 BKCB5997 Phạm Bình Dương 03/06/1997 Vĩnh Long Nam 083097003128 102-C6

24 BKCB5998 Bùi Tấn Duy 09/04/2004 Quảng Ngãi Nam 079204023152 102-C6

25 BKCB5999 Nguyễn Hoàng Duy 07/01/2005 Lâm Đồng Nam 060205011459 102-C6

26 BKCB6000 Trần Thị Thanh Duyên 12/01/2006 Lâm Đồng Nữ 060306001257 102-C6

27 BKCB6001 Bùi Thị Yên Giang 31/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079303015026 102-C6

28 BKCB6002 Đinh Võ Hoàng Giang 27/05/2004 Tây Ninh Nam 072204001697 102-C6

29 BKCB6003 Phạm Thị Giang 10/08/1992 Thanh Hoá Nữ 038192019454 102-C6
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30 BKCB6004 Phạm Phan Nghĩa Hà 18/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 070204008929 102-C6

31 BKCB6005 Huỳnh Nguyễn Gia Hân 13/07/2007 Hà Nội Nữ 001307056608 103-C6

32 BKCB6006 Trần Thị Bích Hân 16/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304009315 103-C6

33 BKCB6007 Cái Thị Kim Hằng 22/08/2002 Đồng Nai Nữ 070302005859 103-C6

34 BKCB6008 Lê Thuý Hằng 13/02/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305006470 103-C6

35 BKCB6009 Lê Công Hậu 24/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077203001247 103-C6

36 BKCB6010 Võ Thanh Hậu 13/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080203013575 103-C6

37 BKCB6011 Phạm Thị Thu Hiền 19/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079197003070 103-C6

38 BKCB6012 Trần Thị Thanh Hiền 30/06/2004 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ 077304006011 103-C6

39 BKCB6013 Chu Thị Hoàng Hoa 31/03/2002 Gia Lai Nữ 064302002978 103-C6

40 BKCB6014 Hồ Huy Hoàng 30/07/2007 Đà Nẵng Nam 049207012710 103-C6

41 BKCB6015 Dương Thị Kim Hồng 05/07/2004 Quảng Bình Nữ 044304007364 103-C6

42 BKCB6016 Đoàn Thị Kim Huệ 03/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 051304000308 103-C6

43 BKCB6017 Lê Gia Hùng 14/11/2000 Thừa Thiên Huế Nam 046200011861 103-C6

44 BKCB6018 Tô Cao Hùng 05/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080203017991 103-C6

45 BKCB6019 Nguyễn Vũ Minh Hưng 25/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079205019804 103-C6

46 BKCB6020 Nguyễn Hoài Hương 10/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304027346 103-C6

47 BKCB6021 Lê Văn Huy 03/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 052206000072 103-C6

48 BKCB6022 Trần Quang Huy 30/04/2003 Bà Rịa Vũng Tàu Nam 077203003931 103-C6

49 BKCB6023 Võ Phạm Hoàng Huy 09/12/1999 Đà Nẵng Nam 049099004820 103-C6

50 BKCB6024 Bùi Thị Huyền 06/07/1996 Đắk Lắk Nữ 066196000199 103-C6

51 BKCB6025 Lê Thị Mai Huyền 08/01/2003 Lâm Đồng Nữ 068303010709 103-C6

52 BKCB6026 Lê Thị Ngọc Huyền 10/07/2004 Quảng Trị Nữ 045304006368 103-C6

53 BKCB6027 Nguyễn Sĩ Duy Kha 01/01/1998 Gia Lai Nam 052098009865 103-C6

54 BKCB6028 Thạch Văn Khang 06/11/1997 Vĩnh Long Nam 084097003065 103-C6

55 BKCB6029 Nguyễn Anh Khoa 21/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206009866 103-C6

56 BKCB6030 Nguyễn Lê Đăng Khoa 31/10/2000 Khánh Hoà Nam 056200002521 103-C6

57 BKCB6031 Nguyễn Thị Đăng Khoa 04/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 070197001565 103-C6

58 BKCB6032 Trần Thị Ngọc Khuê 07/08/2004 Bình Định Nữ 052304010606 103-C6

59 BKCB6033 Trần Thanh Lam 20/04/2004 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ 077304002456 103-C6

60 BKCB6034 Lư Thanh Liêm 26/12/2004 Đồng Tháp Nam 087204012421 103-C6

61 BKCB6035 Lý Kim Liên 05/02/2004 Đồng Tháp Nữ 087304003478 608-C6

62 BKCB6036 Phạm Nguyễn Song Liên 02/08/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079301000664 608-C6
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63 BKCB6037 Trần Thị Liên 02/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 036306000008 608-C6

64 BKCB6038 Lê Thị Mỹ Linh 31/10/2003 Đồng Tháp Nữ 082303007086 608-C6

65 BKCB6039 Nguyễn Thị Diễm Linh 13/07/2005 Vĩnh Long Nữ 083305002025 608-C6

66 BKCB6040 Phùng Thị Phương Linh 23/09/1988 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079188002806 608-C6

67 BKCB6041 Đặng Minh Hải Long 24/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 080205011172 608-C6

68 BKCB6042 Võ Nguyễn Phi Long 25/03/2004 Đắk Lắk Nam 066204015043 608-C6

69 BKCB6043 Nguyễn Hoàng Như Mai 01/01/2001 Đắk Lắk Nữ 066301003325 608-C6

70 BKCB6044 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13/10/2003 Đắk Lắk Nữ 066303002109 608-C6

71 BKCB6045 Nguyễn Thị Xuân Mai 02/02/1993 Đồng Nai Nữ 075193007801 608-C6

72 BKCB6046 Nguyễn Võ Quý Mai 22/09/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305028450 608-C6

73 BKCB6047 Huỳnh Thu Minh 05/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304020331 608-C6

74 BKCB6048 Lại Đức Minh 11/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201009123 608-C6

75 BKCB6049 Tăng Quốc Minh 03/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079205020676 608-C6

76 BKCB6050 Trần Huỳnh Quế Minh 09/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304006063 609-C6

77 BKCB6051 Nguyễn Thị Trà My 21/02/2004 Gia Lai Nữ 052304015068 609-C6

78 BKCB6052 Vũ Thị Trà My 16/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 036306001802 609-C6

79 BKCB6053 Đỗ Văn Nam 28/11/2005 Gia Lai Nam 052205012360 609-C6

80 BKCB6054 Nguyễn Nhật Nam 16/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079207008521 609-C6

81 BKCB6055 Võ Thành Nam 08/11/1997 Quảng Ngãi Nam 051097000607 609-C6

82 BKCB6056 Huỳnh Thị Kiều Nga 10/09/2005 An Giang Nữ 089305002393 609-C6

83 BKCB6057 Nguyễn Thị Thu Ngân 24/06/2006 Cà Mau Nữ 083306004746 609-C6

84 BKCB6058 Phan Thị Ngân 19/07/1995 Nghệ An Nữ 040195008459 609-C6

85 BKCB6059 Trần Nguyễn Thanh Ngân 02/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079307024321 609-C6

86 BKCB6060 Nguyễn Thị Hồng Nghĩa 10/08/1991 Quảng Trị Nữ 045191011066 609-C6

87 BKCB6061 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 26/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077304006331 609-C6

88 BKCB6062 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 14/06/2003 Đồng Nai Nữ 075303001507 609-C6

89 BKCB6063 Lê Kim Nguyễn 02/10/2004 Đà Nẵng Nam 049204008081 609-C6

90 BKCB6064 Phạm Thị Thu Nguyệt 10/11/2002 Tây Ninh Nữ 072302004417 611-C6

91 BKCB6065 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/10/2003 Bình Thuận Nữ 060303002543 611-C6

92 BKCB6066 Trần Trung Nhân 07/11/2006 An Giang Nam 089206012603 611-C6

93 BKCB6067 Huỳnh Đăng Nhẫn 01/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 096207012021 611-C6

94 BKCB6068 Đỗ Duy Nhật 02/10/2007 Đồng Nai Nam 075207010016 611-C6

95 BKCB6069 Huỳnh Xuân Nhi 22/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304015041 611-C6
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96 BKCB6070 Thân Thị Yến Nhi 07/11/2005 Đà Nẵng Nữ 049305003837 611-C6

97 BKCB6071 Trần Thị Hiền Nhi 21/01/2006 Quảng Trị Nữ 045306001172 611-C6

98 BKCB6072 Hồ Phúc Bình Như 15/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304027085 611-C6

99 BKCB6073 Lê Đặng Xuân Như 26/04/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305014311 611-C6

100 BKCB6074 Nguyễn Hải Như 16/02/2003 Cà Mau Nữ 096303010391 611-C6

101 BKCB6075 Nguyễn Thị Như 21/06/2006 Đồng Tháp Nữ 082306004559 611-C6

102 BKCB6076 Nguyễn Bảo Phúc 09/07/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099028551 611-C6

103 BKCB6077 Lê Hoàng Phúc        21/02/2007 Quảng Trị Nam 045207000042 611-C6

104 BKCB6078 Lê Nguyễn An Phương 03/12/2004 Đồng Nai Nữ 075304008141 611-C6

105 BKCB6079 Nguyễn Ngọc Minh Phương 04/04/2002 Đồng Nai Nữ 075302008849 611-C6

105Tổng số lượng: 


